
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ẵ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3409 /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 3 0 tháng 3 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường 

Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Nghị định có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 
thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 4843/TTr-STP-VP 
ngày 27 tháng 6 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính 
lĩnh vực Bồi thường Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, 
gồm: 04 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 02 thủ tục bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen 
(CÔNG BỐ TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Tư pháp rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng 
quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nội bộ 
giải quyết thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyết định số 1802/QĐ-
UBND ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và 
cập nhật đầy đủ lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 
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Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục tại danh mục thủ tục hành chính ban hành 
kèm theo Quyết định số 6048/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực bồi thường Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, 
Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC; 
- TTUB: CT, PCT Võ Văn Hoan; 
- VPUB: CVP, PCVP/VX; 
- VP UBND tỉnh Bình Dương; 
- VP UBND tỉnh BRVT; 
- UBND cấp huyện; 
- Trung tâm Thông tin điện tử TP; 
- Trung tâm Chuyển đổi số TP; 
- Phòng Kiểm soát TTHC; 
- Lưu: VT, KSTT/Tr. 

TỊCH 
CHỦ TỊCH 

õ Văn Hoan 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA 

CẤP TỈNH 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

1 Thủ tục Xác định 

cơ quan giải quyết 

bồi thường. 

 

Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ 

- Bộ phận Một 

cửa Sở Tư pháp: 

+ Khu vực I: số 

141-143 Pasteur, 

Phường 6, Quận 

3, TP. Hồ Chí 

Minh. 

+ Khu vực II: 

Tòa nhà Trung 

tâm hành chính, 

đường Lê Lợi, 

phường Bình 

Dương.  

+ Khu vực III: Số 

4 Nguyễn Tất 

Thành, phường 

Bà Rịa. 

Không - Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước số 10/2017/QH14 

ngày 20/6/2017 (có hiệu lực kể 

từ ngày 01/7/2018); 

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP 

ngày 15/05/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước 

(có hiệu lực kể từ ngày 

01/7/2018); 

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP 

ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp 

ban hành một số biểu mẫu trong 

công tác bồi thường nhà nước 

(có hiệu lực kể từ ngày 

01/7/2018). 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

Chỉ thực hiện 

trong trường 

hợp người yêu 

cầu bồi 

thường chưa 

xác định ngay 

được cơ quan 

giải quyết bồi 

theo quy định 

tại Khoản 4 

Điều 41 Luật 

Trách nhiệm 

bồi thường 

của Nhà nước. 
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- Dịch vụ bưu 

chính, ngày tiếp 

nhận hồ sơ được 

tính theo ngày 

ghi trên dấu công 

văn đến. 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và 

phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1837/QĐ-BTP 

ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực bồi 

thường nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

2 Thủ tục Giải 

quyết yêu cầu bồi 

thường tại cơ 

quan trực tiếp 

quản lý người thi 

hành công vụ gây 

thiệt hại 

- Tiếp nhận và xử lý 

hồ sơ khi nhận được 

hồ sơ. Trường hợp 

hồ sơ được gửi qua 

dịch vụ bưu chính thì 

trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ. 

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ, cơ quan 

giải quyết bồi 

Cơ quan giải 

quyết bồi 

thường  là cơ 

quan trực tiếp 

quản lý người 

thi hành công vụ 

gây thiệt hại 

trong hoạt động 

quản lý hành 

chính, tố tụng, 

thi hành án quy 

định từ Điều 33 

đến Điều 39 của 

Luật Trách 

nhiệm bồi 

Không - Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước số 10/2017/QH14 

ngày 20/6/2017 (có hiệu lực kể từ 

ngày 01/7/2018); 

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP 

ngày 15/05/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước 

(có hiệu lực kể từ ngày 

01/7/2018); 

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP 

ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp 

ban hành một số biểu mẫu trong 
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thường phải thụ lý 

hồ sơ. 

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ 

ngày thụ lý hồ sơ 

phải cử người giải 

quyết bồi thường. 

- Tạm ứng kinh phí 

bồi thường: 

+ Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề 

xuất, nếu còn dự toán 

quản lý hành chính 

được cấp có thẩm 

quyền giao. 

+ Trường hợp không 

còn đủ dự toán quản 

lý hành chính được 

cấp có thẩm quyền 

giao thì trong thời 

hạn 02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

được đề xuất, Thủ 

trưởng cơ quan giải 

quyết bồi thường có 

thường của Nhà 

nước năm 20171 

ở cấp tỉnh. 

công tác bồi thường nhà nước 

(có hiệu lực kể từ ngày 

01/7/2018). 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và 

phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1837/QĐ-BTP 

ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực bồi 

thường nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

 
1 Đính kèm Phụ lục trích quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về cơ quan giải quyết bồi thường. 
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văn bản đề nghị cơ 

quan tài chính có 

thẩm quyền tạm ứng 

kinh phí để chi trả 

cho người yêu cầu 

bồi thường, trong 

thời hạn 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị 

của cơ quan giải 

quyết bồi thường, cơ 

quan tài chính có 

thẩm quyền có trách 

nhiệm cấp kinh phí 

cho cơ quan giải 

quyết bồi thường. 

 

- Xác minh thiệt hại: 

Thời hạn xác minh 

thiệt hại là 15 ngày 

kể từ ngày thụ lý hồ 

sơ; trường hợp có 

nhiều tình tiết phức 

tạp hoặc phải xác 

minh tại nhiều địa 

điểm thì thời hạn xác 

minh thiệt hại là 30 

ngày kể từ ngày thụ 

lý hồ sơ; thời  hạn 
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xác minh thiệt hại có 

thể được kéo dài 

theo thỏa thuận giữa 

người yêu cầu bồi 

thường và người giải 

quyết bồi thường 

nhưng tối đa là 15 

ngày kể từ ngày hết 

thời hạn xác minh 

thiệt hại. 

- Thương lượng việc 

bồi thường: Trong 

thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày tiến hành 

thương lượng, việc 

thương lượng phải 

được hoàn thành. 

Trường hợp vụ việc 

giải quyết yêu cầu 

bồi thường có nhiều 

tình tiết phức tạp thì 

thời hạn thương 

lượng tối đa là 15 

ngày; thời hạn 

thương lượng có thể 

được kéo dài theo 

thỏa thuận giữa 

người yêu cầu bồi 

thường và người giải 
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quyết bồi thường 

nhưng tối đa là 10 

ngày kể từ ngày hết 

thời hạn thương 

lượng. 

3 Thủ tục Phục hồi 

danh dự 

Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận 

được văn bản có ý 

kiến đồng ý của 

người bị thiệt hại 

hoặc yêu cầu của 

người bị thiệt hại về 

việc phục hồi danh 

dự 

Cơ quan giải 

quyết bồi thường  

là cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi hành 

công vụ gây thiệt 

hại trong hoạt 

động quản lý 

hành chính, tố 

tụng, thi hành án 

quy định từ Điều 

33 đến Điều 39 

của Luật Trách 

nhiệm bồi 

thường của Nhà 

nước năm 2017 ở 

cấp tỉnh 

Không - Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước số 10/2017/QH14 

ngày 20/6/2017 (có hiệu lực kể 

từ ngày 01/7/2018); 

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP 

ngày 15/05/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Trách 

nhiệm bồi thường của Nhà nước 

(có hiệu lực kể từ ngày 

01/7/2018); 

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP 

ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp 

ban hành một số biểu mẫu trong 

công tác bồi thường nhà nước 

(có hiệu lực kể từ ngày 

01/7/2018). 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP 

ngày 12/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định về phân 

định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp và 
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phân cấp trong lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1837/QĐ-BTP 

ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp về việc công bố thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực bồi 

thường nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CẤP 

XÃ 

TT 
Tên thủ tục  

hành chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí,  

lệ phí  
Căn cứ pháp lý 

  1 Thủ tục Giải 

quyết yêu cầu bồi 

thường tại cơ 

quan trực tiếp 

quản lý người thi 

hành công vụ gây 

thiệt hại 

- Tiếp nhận và xử lý 

hồ sơ khi nhận được 

hồ sơ. Trường hợp hồ 

sơ được gửi qua dịch 

vụ bưu chính thì 

trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ. 

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ, cơ quan 

Cơ quan giải 

quyết bồi thường  

là cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi hành 

công vụ gây thiệt 

hại trong hoạt 

động quản lý 

hành chính, tố 

tụng, thi hành án 

quy định từ Điều 

33 đến Điều 39 

của Luật Trách 

Không - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 

10/2017/QH14 ngày 20/6/2017 (có hiệu lực kể từ 

ngày 01/7/2018); 

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018); 

- Thông tư số 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 

của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong 

công tác bồi thường nhà nước (có hiệu lực kể từ 

ngày 01/7/2018). 

- Thông tư số 08/2025/TT-BTP ngày 12/6/2025 
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giải quyết bồi thường 

phải thụ lý hồ sơ. 

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ 

ngày thụ lý hồ sơ 

phải cử người giải 

quyết bồi thường. 

- Tạm ứng kinh phí 

bồi thường: 

+ Trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề 

xuất, nếu còn dự toán 

quản lý hành chính 

được cấp có thẩm 

quyền giao. 

+ Trường hợp không 

còn đủ dự toán quản 

lý hành chính được 

cấp có thẩm quyền 

giao thì trong thời 

hạn 02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được 

đề xuất, Thủ trưởng 

cơ quan giải quyết 

bồi thường có văn 

nhiệm bồi 

thường của Nhà 

nước năm 20172 

ở cấp xã 

 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về phân định 

thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp 

và phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1837/QĐ-BTP ngày 23/6/2025 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp. 

 
2 Đính kèm Phụ lục trích quy định từ Điều 33 đến Điều 39 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy định về cơ quan giải quyết bồi thường. 
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bản đề nghị cơ quan 

tài chính có thẩm 

quyền tạm ứng kinh 

phí để chi trả cho 

người yêu cầu bồi 

thường, trong thời 

hạn 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị 

của cơ quan giải 

quyết bồi thường, cơ 

quan tài chính có 

thẩm quyền có trách 

nhiệm cấp kinh phí 

cho cơ quan giải 

quyết bồi thường. 

- Xác minh thiệt hại: 

Thời hạn xác minh 

thiệt hại là 15 ngày kể 

từ ngày thụ lý hồ sơ; 

trường hợp có nhiều 

tình tiết phức tạp 

hoặc phải xác minh 

tại nhiều địa điểm thì 

thời hạn xác minh 

thiệt hại là 30 ngày kể 

từ ngày thụ lý hồ sơ; 

thời  hạn xác minh 

thiệt hại có thể được 
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kéo dài theo thỏa 

thuận giữa người yêu 

cầu bồi thường và 

người giải quyết bồi 

thường nhưng tối đa 

là 15 ngày kể từ ngày 

hết thời hạn xác minh 

thiệt hại. 

- Thương lượng việc 

bồi thường: Trong 

thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày tiến hành 

thương lượng, việc 

thương lượng phải 

được hoàn thành. 

Trường hợp vụ việc 

giải quyết yêu cầu 

bồi thường có nhiều 

tình tiết phức tạp thì 

thời hạn thương 

lượng tối đa là 15 

ngày; thời hạn 

thương lượng có thể 

được kéo dài theo 

thỏa thuận giữa 

người yêu cầu bồi 

thường và người giải 

quyết bồi thường 

nhưng tối đa là 10 
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ngày kể từ ngày hết 

thời hạn thương 

lượng. 

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA CẤP HUYỆN 

TT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

  1 Thủ tục Giải quyết yêu cầu bồi thường tại 

cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành 

công vụ gây thiệt hại (2.002190) 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19/02/2025 của Quốc hội quy định về 

xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Luật số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025 của Quốc hội về Tổ chức chính quyền 

địa phương. 

- Nghị định số 120/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1837/QĐ-BTP ngày 23/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 

việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm 

vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. 

  2 Thủ tục Phục hồi danh dự (1.005462) 
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PHỤ LỤC 

Trích quy định của luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  

quy định về cơ quan giải quyết bồi thường 

 

Điều 33. Cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý 

hành chính 

1. Cơ quan giải quyết bồi thường ở trung ương bao gồm: 

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan giải quyết 

bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm 

quyền quản lý trực tiếp của mình, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Tổng cục, cục, các đơn vị khác có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng 

thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc thuộc cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan giải 

quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc 

thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình. 

2. Cơ quan giải quyết bồi thường ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

bao gồm: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường 

hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của 

mình, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Cơ quan chuyên môn hoặc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng là cơ quan giải quyết bồi 

thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền 

quản lý trực tiếp của mình. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan giải quyết bồi thường trong 

trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực 

tiếp của mình. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường 

hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của 

mình. 

5. Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin theo quy định của Luật Tiếp 

cận thông tin. 

6. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để bảo vệ người tố 

cáo theo quy định của Luật Tố cáo. 

7. Cơ quan ra quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức. 

8. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật về tố 

tụng hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; Tòa án có thẩm quyền áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 
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Điều 34. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một 

số hoạt động điều tra giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự 

Cơ quan điều tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt 

động điều tra là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau đây: 

1. Đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp mà không có căn cứ theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và người đó không thực hiện hành vi vi 

phạm pháp luật; đã ra lệnh bắt, quyết định tạm giữ nhưng cơ quan, người có thẩm 

quyền quyết định trả tự do, hủy bỏ quyết định tạm giữ, không phê chuẩn lệnh bắt, 

không phê chuẩn quyết định gia hạn tạm giữ vì người đó không thực hiện hành vi 

vi phạm pháp luật; 

2. Đã ra quyết định khởi tố bị can nhưng Viện kiểm sát không phê chuẩn 

quyết định khởi tố vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội 

phạm; 

3. Viện kiểm sát quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, Cơ quan 

điều tra ra kết luận điều tra bổ sung hoặc kết luận điều tra mới đề nghị truy 

tố nhưng Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can vì không có sự 

việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

Điều 35. Viện kiểm sát giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng 

hình sự 

Viện kiểm sát là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau 

đây: 

1. Đã phê chuẩn lệnh bắt, quyết định gia hạn tạm giữ của Cơ quan điều 

tra hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra nhưng 

người bị bắt, bị tạm giữ không có hành vi vi phạm pháp luật; 

2. Đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan điều 

tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều 

tra hoặc đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam, quyết định gia hạn tạm 

giam mà sau đó có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền xác định không 

có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn 

điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật này; đã quyết định trả hồ sơ vụ án để 

điều tra bổ sung nhưng căn cứ kết quả điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra ra quyết 

định đình chỉ điều tra đối với bị can vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi 

không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng 

minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

3. Đã ra quyết định truy tố bị can nhưng Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo 

không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm 

và bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật; 

4. Tòa án cấp sơ thẩm quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhưng 

sau đó có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ 

vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm 
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hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực 

hiện tội phạm; 

5. Tòa án cấp sơ thẩm quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung nhưng 

sau đó tuyên bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không 

cấu thành tội phạm và bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật; 

6. Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ 

thẩm xác định bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi 

không cấu thành tội phạm; 

7. Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ 

thẩm xác định bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi 

không cấu thành tội phạm và sau đó Tòa án xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, 

tái thẩm vẫn giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm xác định bị 

cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội 

phạm. 

Điều 36. Tòa án giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự 

1. Tòa án cấp sơ thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy 

bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo không có tội và đình chỉ vụ án vì không có sự việc 

phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

b) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy 

bản án sơ thẩm để điều tra lại mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ 

án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm 

hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị can đã thực 

hiện tội phạm; 

c) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy 

bản án sơ thẩm để xét xử lại mà sau đó bị cáo được tuyên không có tội vì không 

có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

d) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật 

nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm và đình 

chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

đ) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật 

nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều 

tra lại mà sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc 

phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ 

án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

e) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật 

nhưng Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét 

xử lại mà sau đó bị cáo được tuyên không có tội vì không có sự việc phạm tội 

hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 
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2. Tòa án cấp phúc thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án có thẩm quyền 

giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm và đình chỉ vụ án vì không có sự 

việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

b) Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án có thẩm quyền 

giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm để điều tra lại mà sau đó bị can 

được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi 

không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng 

minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

c) Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án có thẩm quyền 

giám đốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại mà sau đó bị cáo được 

tuyên không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội 

phạm. 

3. Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương có thẩm quyền giám 

đốc thẩm, tái thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau đây: 

a) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc 

thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương mà quyết 

định bị hủy đã xác định bị cáo có tội và đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm 

tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

b) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc 

thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương mà quyết 

định bị hủy đã xác định bị cáo có tội để điều tra lại nhưng sau đó bị can được đình 

chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 

thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ án mà không chứng minh được bị 

can đã thực hiện tội phạm; 

c) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc 

thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương mà quyết 

định bị hủy đã xác định bị cáo có tội để xét xử lại nhưng sau đó bị cáo được tuyên 

không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

4. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường 

hợp sau đây: 

a) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc 

thẩm, tái thẩm của mình mà quyết định bị hủy đã xác định bị cáo có tội, hủy bản 

án, quyết định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời quyết định 

về nội dung vụ án và tuyên bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc 

hành vi không cấu thành tội phạm; 

b) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc 

thẩm, tái thẩm của mìnhmà quyết định bị hủy đã xác định bị cáo có tội, hủy bản 

án, quyết định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật để điều tra 

lại nhưng sau đó bị can được đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án vì không có sự việc 
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phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc đã hết thời hạn điều tra vụ 

án mà không chứng minh được bị can đã thực hiện tội phạm; 

c) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định giám đốc 

thẩm, tái thẩm của mìnhmà quyết định bị hủy đã xác định bị cáo có tội, hủy bản 

án, quyết định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật để xét xử 

lại nhưng sau đó bị cáo được tuyên không có tội vì không có sự việc phạm tội 

hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

Điều 37. Tòa án giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng dân sự, 

tố tụng hành chính 

1. Tòa án có thẩm quyền ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời 

quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 19 của Luật này là cơ quan giải quyết bồi 

thường. 

2. Tòa án cấp sơ thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp ra 

bản án, quyết định sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 5 và khoản 

6 Điều 19 của Luật này mà bản án, quyết định đó bị hủy theo thủ tục giám đốc 

thẩm hoặc tái thẩm. 

3. Tòa án cấp phúc thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 

ra bản án, quyết định phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 5 và 

khoản 6 Điều 19 của Luật này mà bản án, quyết định đó bị hủy theo thủ tục giám 

đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

4. Tòa án xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm là cơ quan giải quyết 

bồi thường trong trường hợp ra quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm đã có hiệu lực 

pháp luật quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 19 của Luật này mà quyết định 

đó bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. 

5. Tòa án đã ra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật quy định tại 

khoản 5 và khoản 6 Điều 19 của Luật này là cơ quan giải quyết bồi thường trong 

trường hợp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy bản án, quyết 

định đó theo thủ tục đặc biệt, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này. 

6. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường 

hợp Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết định của mình, hủy 

bản án, quyết định của Tòa án cấp dưới đã có hiệu lực pháp luật quy định tại khoản 

5 và khoản 6 Điều 19 của Luật này theo thủ tục đặc biệt và xác định trách nhiệm 

bồi thường thiệt hại của Tòa án nhân dân tối cao. 

7. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Điều 38. Cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án 

hình sự 

1. Cơ quan thi hành án hình sự các cấp trong Công an nhân dân theo quy 

định của Luật Thi hành án hình sự. 
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2. Cơ quan thi hành án hình sự các cấp trong Quân đội nhân dân theo quy 

định của Luật Thi hành án hình sự. 

3. Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự theo quy định 

của Luật Thi hành án hình sự. 

4. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Điều 39. Cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động thi hành án dân 

sự 

1. Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự. 

2. Cơ quan Thi hành án quân khu và tương đương. 

3. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 




